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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN GIẢI THƯỞNG 

 CHƯƠNG TRÌNH “LẬT TUNG CUNG TRĂNG, TRUY TÌM QUÀ CHẤT” 

STT TÊN KHÁCH HÀNG 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

TỔNG 

ĐIỂM 

GIẢI 

THƯỞNG 

GIÁ TRỊ  

GIẢI 

THƯỞNG 

(VNĐ) 

1 TRẦN THỊ PHƯƠNG HỒNG +8482xxxx333 9.160 

Giải nhất 

100.000 

2 NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN +8434xxxx740 8.970 100.000 

3 HỒ THỊ VY +8439xxxx169 8.730 100.000 

4 NGUYEN THI NHU THAO +8477xxxx984 8.690 100.000 

5 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC +8490xxxx510 8.450 100.000 

6 HUỲNH THỊ THUỲ TRANG +8493xxxx747 8.450 

Giải nhì 

50.000 

7 LÊ THỊ DUYÊN +8496xxxx301 8.340 50.000 

8 PHAN THỊ MAI +8434xxxx639 8.260 50.000 

9 HỒ THỊ ĐÔNG CHÂU +8493xxxx109 8.170 50.000 

10 QUÁCH THỊ HỒNG SƯƠNG +8433xxxx510 8.050 50.000 

11 TRẦN THỊ KIỀU +8434xxxx077 7.790 50.000 

12 LÝ THỊ THÙY LINH +8497xxxx117 7.650 50.000 

13 KỲ DUYÊN +8490xxxx573 7.390 50.000 

14 ĐẶNG THỊ MỸ NƯƠNG +8498xxxx542 7.330 50.000 

15 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG +8438xxxx839 7.270 50.000 

16 TẠ THỊ PHƯƠNG THẢO +8436xxxx939 7.210 50.000 

17 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TÂM +8439xxxx564 7.080 50.000 

18 NGUYỄN THANH NHÂN +8477xxxx096 6.940 50.000 

19 DOÃN ĐỨC ANH +8496xxxx192 6.920 50.000 

20 TRẦN NGỌC THUYỀN +8438xxxx389 6.920 50.000 

21 ĐẶNG NGUYỄN QUỐC NGUYÊN +8494xxxx018 6.840 50.000 

22 ĐỖ NGUYÊN DŨNG +8494xxxx707 6.810 50.000 

23 NGÔ VĂN PHƯỚC +8490xxxx545 6.540 50.000 

24 VŨ THỊ HỒNG CHÂU +8433xxxx001 6.520 50.000 

25 TRẦN TRỌNG NGHĨA +8485xxxx195 6.520 50.000 

26 NGUYỄN ĐỨC QUÂN +8482xxxx568 6.350 50.000 

27 NGUYỄN THỊ HIỀN TRANG +8439xxxx723 6.180 50.000 

28 VQL +8483xxxx903 6.050 50.000 

29 BÙI THỊ HOÀ +8497xxxx555 6.020 50.000 

30 TRẦN CÔNG CHÁNH +8436xxxx490 5.850 50.000 

31 NGUYỄN THỊ NGỌC HẬU +8494xxxx865 5.840 

Giải ba 

30.000 

32 DƯƠNG CÔNG DƯƠNG +8436xxxx784 5.840 30.000 

33 LÊ THỊ NHƯ HUỲNH +8497xxxx395 5.760 30.000 
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34 LE HUY TOAN +8478xxxx233 5.740 30.000 

35 ĐÀO DUY QUÂN +8432xxxx302 5.570 30.000 

36 ĐÀO THỊ HỒNG THẤM +8496xxxx637 5.550 30.000 

37 LƯƠNG THỊ KIỀU NGA +8498xxxx998 5.500 30.000 

38 ĐINH THỊ THUỲ TRANG +8490xxxx018 5.460 30.000 

39 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG +8490xxxx365 5.410 30.000 

40 NGUYỄN THỊ HUYỀN +8497xxxx693 5.370 30.000 

41 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH +8493xxxx021 5.300 30.000 

42 NGUYỄN VĂN HIỆU +8439xxxx463 5.240 30.000 

43 NGUYỄN THỊ HUỆ +8437xxxx859 5.230 30.000 

44 NGÔ THUÝ MAI +8439xxxx744 5.160 30.000 

45 NGUYỄN THỊ THUỲ TRÂM +8493xxxx100 5.140 30.000 

46 NGUYỄN THỊ LAN +8436xxxx998 5.110 30.000 

47 NGUYỄN THỊ ÁNH XUÂN +8432xxxx797 4.930 30.000 

48 NGUYỄN THỊ GIANG THANH +8494xxxx747 4.920 30.000 

49 LƯƠNG VĂN ĐEN +8436xxxx899 4.790 30.000 

50 DƯƠNG VĂN KHÁNG +8491xxxx843 4.790 30.000 

51 TRẦN VĂN HẬU +8493xxxx642 4.740 30.000 

52 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG +8486xxxx292 4.580 30.000 

53 VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG +8438xxxx555 4.560 30.000 

54 TRẦN THỊ NHUNG +8498xxxx908 4.530 30.000 

55 NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ +8490xxxx400 4.460 30.000 

56 LÂM NGỌC ĐỨC +8491xxxx402 4.310 30.000 

57 NGUYỄN VĂN TIỆP +8498xxxx676 4.090 30.000 

58 PHAN THỊ NGỌC NHI +8435xxxx171 3.880 30.000 

59 HÀ THỊ THANH HƯƠNG +8433xxxx399 3.860 30.000 

60 LÊ MINH HIẾU +8438xxxx438 3.840 30.000 

61 DANH NHANH +8483xxxx322 3.770 30.000 

62 ĐỖ VĂN TẤN +8490xxxx048 3.630 30.000 

63 NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU +8494xxxx595 3.450 30.000 

64 PHAN THỊ THUỲ DUNG +8433xxxx167 3.430 30.000 

65 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ +8498xxxx363 3.430 30.000 

66 NGUYỄN THỊ HÒA +8483xxxx873 3.340 30.000 

67 NÔNG NGỌC ANH +8484xxxx222 3.340 30.000 

68 LÊ THỊ THÙY TRANG +8439xxxx929 3.280 30.000 

69 ĐỖ THỊ THU VÂN +8478xxxx868 3.250 30.000 

70 NGUYỄN THỊ CẨM LẸ +8434xxxx958 3.160 30.000 

71 NGUYỄN ANH MINH +8434xxxx854 3.120 30.000 

72 PHẠM NGỌC TIẾN +8439xxxx813 3.070 30.000 
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73 LÊ THỤY MAI THY +8493xxxx798 3.050 30.000 

74 DƯƠNG THỊ HUYỀN +8498xxxx692 3.050 30.000 

75 TRẦN THỊ TIỂU CHUNG +8494xxxx737 2.990 30.000 

76 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG +8497xxxx864 2.920 30.000 

77 NGUYỄN TUẤN LỰC +8438xxxx275 2.860 30.000 

78 NGUYỄN THỊ THU CÚC +8438xxxx330 2.800 30.000 

79 VÕ THANH TÀI +8498xxxx552 2.770 30.000 

80 LÊ THỦY TIÊN +8439xxxx537 2.700 30.000 

 

 

 

 


